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A. TRẮC NGHIỆM 
I. Đọc: 

CHIM CHÍCH BÔNG 

      Chích bông là một con chim bé xinh đẹp trong thế giới loài chim. 

      Hai chân chích bông xinh xinh bằng hai chiếc tăm. Thế mà hai cái chân tăm ấy rất 
nhanh nhẹn, được việc, nhảy cứ liên liến. Hai chiếc cánh nhỏ xíu. Cánh nhỏ mà xoải nhanh 
vun vút. Cặp mỏ chích bông bé tẹo bằng hai mảnh vỏ trấu chắp lại. Thế mà quý lắm đấy. 
Cặp mỏ tí hon ấy gắp sâu trên lá nhanh thoăn thoắt. Nó khéo biết moi những con sâu độc 
ác nằm bí mật trong những thân cây mảnh dẻ, ốm yếu. 

     Chích bông xinh đẹp chẳng những là bạn của trẻ em mà còn là bạn của bà con nông dân. 

   (Tô Hoài) 

II. Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng: 
Câu 1: Các tiếng có vần anh trong bài là: 

A.  nhanh 
B. xanh, nhanh 
C. mảnh, nhanh 

Câu 2: Trong thế giới loài chim, chích bông là một con chim như thế nào? 
A. Dễ thương 
B. Xinh đẹp 
C. Đáng yêu 

Câu 3: Bài văn tả những bộ phận nào của chim chích bông? 
A. Chân, cánh 
B. Cánh, mỏ 
C. Chân, cánh, mỏ 

Câu 4: Hai chiếc cánh của chích bông như thế nào? 
A. Mảnh dẻ 



 

 

B. Nhỏ xíu 
C. Cứng cáp 

Câu 5: Chích bông là …………………. 
A. người nông dân. 
B. trẻ em và bà con nông dân. 
C. bạn của trẻ em và bà con nông dân. 

Câu 6: Trong các từ sau, từ nào viết đúng chính tả: 
A. nhảy dâi 
B. nhảy dây 
C. nhải dây 

 
B. TỰ LUẬN 

Câu 1: Điền g hay gh vào chỗ chấm: 
soi ….ương 
…….i chép 

gập ….ềnh 
……ốc cây 

 
Câu 2: Nối từ ngữ cột A với từ ngữ em chọn ở cột B để thành câu: 
                              A                                                      B 

 

 

 

 

 
 

 

Câu 3: Chọn 1 từ cho trong ngoặc điền vào chỗ trống để tạo thành câu:  
 Mỗi người cần ……………. nước.      (tưới cây, tiết kiệm, lãng phí) 

Câu 4: Viết một hoặc hai câu nói về loài chim mà em biết: 

 Gợi ý: Tên loài chim đó là gì? Em nhớ nhất điều gì về loài chim đó (giọng hót, hình 
dáng, màu sắc,…) 

   Bạn Hồng 

rất chăm chỉ 

xanh mơn mởn 

viết chữ rất đẹp 

sai trĩu quả 



 

 

                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 


